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NIA

 Phát minh đầu thế kỷ 20 trong lĩnh vực kinh tế

học ứng dụng.

 Cung cấp cơ sở định lượng cho việc lựa chọn và

đánh giá chính sách kinh tế.

 Giúp phân tích và mô hình hóa kinh tế vĩ mô.

 Hai giải nobel kinh tế: SIMON KUZNETS (1969) and 

to RICHARD STONE (1984).

https://www.econlib.org/library/Enc/bios/Kuznets.html
https://www.econlib.org/library/Enc/bios/Stone.html














Đo lường thành quả hoạt động kinh tế

 Sản lượng = GDP = Y 

 Ba phương pháp tính GDP:

 Chi tiêu: Y = C + I + G + X – M

 Thu nhập: Lương + Lợi nhuận + Cổ tức + Tiền cho

thuê + …

 GTGT: tổng GTGT từng ngành (từng doanh nghiệp)

 GDP danh nghĩa và GDP thực

 Danh nghĩa và thực

 GDP danh nghĩa/GDP thực = GDP deflator = P



Ba phương pháp tính GDP

Sản xuất

(GTGT)

Thu nhậpChi tiêu

GDP

Vốn, 

lao động,

công nghệ

Sản lượng

đầu ra

(HH&DV)

Lương,

lợi nhuận,

cổ tức,

tiền cho

thuê,…

C

+ I

+ G

+ (X-M)

COVID-19 tác động như thế nào đến mối quan hệ này?



Đo lường giá cả

 Mức giá chung = P = chỉ số giá (price index)

 CPI = P

 GDP deflator = GDP danh nghĩa/GDP thực = P

 Năm gốc: P = 1 hay 100

 Tỷ lệ lạm phát = %ΔP

%ΔP =
Pt – Pt−1

Pt−1
 P trong công thức có thể là CPI hay GDP deflator



Thực hành
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1. Tính tỷ lệ lạm phát của năm 1 so 0, 2 so 1, và 3 so 2?

2. Tỷ lệ lạm phát năm 2 so 0?, 3 so 0?

3. Biết tỷ lệ lạm phát, bạn có suy ra được chỉ số giá không?



Trao đổi sản lượng giữa các quốc

gia - ý nghĩa kinh tế

 Nền kinh tế mở: 

 Thu nhập nội địa Y = C + I + G + X – M 

 Chi tiêu nội địa A = C + I + G

 NX = Y – A = X - M

 Ví dụ: 

 Thu nhập < Chi tiêu => ?

 Tài trợ?

 Tài trợ ngắn hạn và dài hạn?

 Thu nhập < Chi tiêu => luôn luôn xấu?

 Một cách hỏi khác: thâm hụt CA hay TB là luôn xấu?



Biến đổi
 Y = C + I + G + X – M (1)

Tiết kiệm = Thu nhập – Chi tiêu tiêu dùng

 Sd = Y – (C + G) (2) 

 Cộng và trừ vế phải của (2) với T

 Sd = [(Y – T) – C] + [T – G] = Sp + Sg

(1) => Y – (C + G) = I + (X – M)

Từ (1) suy ra: 

 Sd = I + (X – M)

 Hay (X – M) = Sd - I
Đến đây ta có 3 cách viết NX.

Đó là gì?



Chú ý biến Flow & Stock

 Hai dạng biến:

 Flow: lưu lượng

 Stock: tích lượng

Một số ví dụ

 GDP = Y: Flow hay Stock?

 I và K: Biến nào là Flow/Stock?

 Khối tiền M và thay đổi khối tiền ΔM

 FR và ΔFR: Biến nào là Flow/Stock?

I = Physical Capital + Change in inventories

https://previews.123rf.com/images/jaaakworks/jaaakworks1705/jaaakworks170500076/78607425-cartoon-business-woman-saving-money-in-piggy-bank.jpg


GDP và GNI (GNP) 

 GDP = C + I + G + X – M

 NFP: Net Factor Payments from Abroad

 Thu nhập yếu tố ròng từ nước ngoài = vàng - xanh

 GNI= C + I + G + X – M + NFP = GDP + NFP
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GDP, GNI và GNDI
 NTR: Net Transfers from abroad

 Chuyển nhượng ròng từ nước ngoài

 GNDI = C + I + G + X – M + NFP + NTR  

 GNDI = GDP + NFP + NTR

 GNDI = GNI + NTR

 C + I + G = A

 X – M = NX

 C + I + G + X – M = GDP = A + NX

 C + I + G + X – M + NFP = GNI

 C + I + G + X – M + NFP + NTR = GNDI = A + CA

 X – M + NFP + NTR = CA

NFP: primary income

NTR: secondary income



Đồng nhất thức quan trọng
Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

 GDP = Y = C + I + G + X – M

Tổng thu nhập quốc dân (GNP hay GNI)

 GNI = GDP + NFP

 NFP: Net Factor Payments from Abroad

Tổng thu nhập khả dụng quốc gia (GNDI)

 GNDI = GNI + NTR

 NTR: Net Transfers from abroad

Tổng chi tiêu trong nước (Domestic Absorption)

 A = C + I + G

Cán cân vãng lai (Current Account)

 CA = X – M + NFP + NTR

Cán cân thương mại (Trade Balance, Net Exports)

 TB = NX = X – M



Hạch toán thu nhập quốc gia (NIA) 

và cán cân thanh toán (BOP)
Phân tích từ GDP Phân tích từ GNDI

GDP – A = NX GNDI – A = CA

Sd – I = NX Sn – I = CA

GDP – A = Sd – I GNDI – A = Sn – I

A = C + I + G A = C + I + G

Sd = GDP – C – G Sn = GNDI – C - G

NX = X - M CA = X – M + NFP + NTR

GDP = C + I + G + X – M

GNI = C + I + G + X – M + NFP = GDP + NFP

GNDI = C + I + G + X – M + NFP + NTR = GDP + NFP + NTR = GNI + NTR



CA và NX

Cán cân vãng lai CA Cán cân thương mại NX

GNDI > A CA > 0 GDP > A NX > 0

GNDI = A CA = 0 GDP = A NX = 0

GNDI < A CA < 0 GDP < A NX < 0



4 cách viết về NX (= CA)
[giả sử NFP và NTR là nhỏ & bằng 0]

 NX = X – M [1]

 NX = Y – A [2]

 NX = Sd – I [3] 

 NX = dòng vốn quốc tế? [4] 

1. NX = Cán cân hàng hóa và dịch vụ bán và mua từ ROW

2. NX = Cán cân giữa thu nhập và chi tiêu

3. NX = Cán cân giữa tiết kiệm và đầu tư

4. NX = Cán cân giữa cho vay và đi vay từ ROW

Cách viết thứ [4] sẽ được trả lời thông qua nghiên cứu cán

cân thanh toán BOP


